
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CÁC KHÓA HỌC THÊM  

NĂM 2025  

TTLT THANH LONG, địa chỉ : Tổ 5, xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, điện thoại liên lạc: 0899 08 88 08 trân trọng công 

khai thông tin tuyển sinh các lớp học thêm năm 2025 của TTLT THANH LONG như sau : 

1. Các môn học được tổ chức dạy thêm kèm theo thời lượng đối với từng môn học theo từng khối lớp.  

TT KHỐI LỚP TUYỂN SINH 

SỐ BUỔI HỌC / TUẦN ĐỐI VỚI CÁC MÔN TUYỂN SINH 

TOÁN  VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN TIẾNG ANH 

1 

THCS 

6 1     1   

2 7 1     1 1 

3 8           

4 9 2     2 2 

5 

THPT 

10 2   2   2 

6 11 2 2 2     

7 12 2         

 
2. Địa điểm tổ chức các lớp học thêm: Tổ 5, xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

3. Hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm: Học trực tiếp tại địa điểm tổ chức các lớp học thêm. 

4. Thời khóa biểu các lớp học thêm3. 

 



+) KHỐI THPT 

 

THỜI GIAN

VÀO HỌC
Toán  1 Toán 2 Vật lý Hóa học Tiếng Anh Toán  1 Toán 2 Vật lý Hóa học Tiếng Anh Toán  1 Toán 2 Vật lý Hóa học Tiếng Anh

14h30 T Chung (P3)

17h00 C Thủy (P2)

19h00

14h30 C Thủy  (P1) T Thành (P2)

17h00 T Chung (P3)

19h00

14h30 C Thỏa (P1) T Sơn (P2)

17h00 C Thơm (P1)

19h00

14h30 T Chung (P3) T Thành (P2)

17h00

19h00

14h30 T Chung (P3) C Thủy (P2)

17h00 C Thủy (P2) T Chung (P3)

19h00

14h30

17h00

19h00

7h30

14h30 T Chung (P3) T Sơn (P1) C Thỏa (P2)

17h00

19h00 C Thơm (P1)

CHỦ NHẬT

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

THỨ 4

THỨ 2

THỨ 3

THỨ

KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12



+) KHỐI THCS 

 

THỜI GIAN

VÀO HỌC
Toán  1 Toán 2 VĂN Tiếng Anh Toán  1 Toán 2 VĂN 1 VĂN 2 Toán  1 Toán 2 VĂN Tiếng Anh Toán  1 Toán 2 VĂN Tiếng Anh

14h30 C Thơm (P1)

17h00 C Thảo (P1)

19h00

14h30 C Thảo (P3)

17h00 C Phương(P1)

19h00

14h30 T Chung (P3)

17h00

19h00

14h30 Cô Thơm (P1)

17h00 C Thành (P1)

19h00

14h30 Cô Thảo (P1)

17h00

19h00

14h30 C Thơm (P1) T Chung (P3)

17h00 C Thảo (P1)

19h00

7h30 C Thảo (P1)

14h30

17h00

19h00

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CHỦ NHẬT

THỨ
KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

THỨ 2

THỨ 3



5. Danh sách người dạy thêm: 

STT Họ tên người dạy Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác Điện thoại 

1 Phạm Kim Chung Thạc sĩ LL&PP Dạy học môn Toán THPT Đặng Thúc Hứa 0984 333 030 

2 Nguyễn Thị Thoả Đại học Sư phạm Toán THPT Đặng Thúc Hứa 0986562906 

3 Nguyễn Quế Sơn Đại học Sư phạm Toán THPT Đặng Thúc Hứa 0986040507 

4 Nguyễn Xuân Thành Thạc sĩ LL&PP Dạy học môn Vật lý THPT Đặng Thai Mai 0974840757 

5 Trần Thị Thuỷ Đại học Sư phạm Hoá THCS Thanh Thuỷ 0395932214 

6 Nguyễn Thị Hương Thơm Đại học Sư phạm Tiếng Anh THPT Đặng Thúc Hứa 0972724497 

7 Chu Thị Thảo Đại học Sư phạm Ngữ văn THCS Thanh Long 0300911199 

8 Lê Thị Hồng Thành Đại học Sư phạm Toán THCS Thanh Long 0985005857 

9 Nguyễn Thị Lan Phương Đại học Sư phạm Toán THCS Thanh Long 0973682211 

10 Võ Thị Hạnh Đại học Sư phạm Toán THCS Thanh Hà 0971358879 

 

6. Mức thu tiền học thêm: 40.000đ  (Bốn mươi ngàn đồng). 


